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000. TIN HỌC, TRI THỨC & HỆ THỐNG: 

1/. BENSON, RICHARD. Những gì bạn nghĩ mình biết ... đều sai = Everything you 

think you know is wrong : Phơi bày sự thật đằng sau những huyền thoại nổi tiếng / Richard 

Benson; Nguyễn Khả Minh Hân dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 141tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện về những sự thật trong cuộc sống và những sự thật 

đằng sau những câu chuyện đó: Những chú chó St. Bernard không mang theo những bình 

rượu mạnh, Nasa đã chi hàng triệu đô-la để phát triển một chiếc bút dùng được ngoài vũ 

trụ, nữ hoàng Victoria chưa bao giờ nói: "Chúng tôi chẳng lấy làm thích thú"... 

+ Môn loại: 032.2 / NH556G 

- Phòng Đọc: DV 61110 

- Phòng Mượn: MH 13401-13402 

 

100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC: 

2/. ROBERT, MARIE. Niềm riêng ai tỏ - 12 niềm riêng và lời khuyên của các triết 

gia / Marie Robert; Nguyễn Tuấn Việt dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 167tr.; 

20cm 

Tóm tắt: Sách viết về triết học ứng dụng, qua cuốn sách bạn sẽ tìm được cách tháo 

gỡ cho vô vàn tình huống khác nhau trong cuộc sống, và chúng có thể ứng dụng cả cho 

những hoàn cảnh rất mới...như trong đại dịch Covid 19 chẳng hạn. Và biết đâu trong bạn 

sẽ nảy sinh một tình yêu đối với triết học, và nó sẽ làm cho tâm hồn của bạn đẹp long lanh 

như chưa từng thấy. 

+ Môn loại: 128 / N304R 

- Phòng Đọc: DV 61122 

- Phòng Mượn: MH 13432-13433 

 

3/. HẠ CHI. Thình lình thất tình, bất ngờ hạnh phúc / Hạ Chi. - H. : Thế giới, 2022. 

215tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách là những chia sẻ về tình yêu và cuộc sống, giúp độc giả biết yêu thương 

bản thân hơn, nhận ra những lầm tưởng, khúc mắc có trong mối quan hệ, từ đó lấy lại niềm 

tin yêu và sẵn sàng mở cửa trái tim lần nữa. 

+ Môn loại: 152.4 / TH312L 

- Phòng Mượn: MH 13381-13382 

 

4/. TUHOVSKY, IAN. Trí tuệ cảm xúc : Nâng cao chỉ số EQ xây dựng và làm chủ 

các mối quan hệ / Ian Tuhovsky; Thiên Thanh dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. 

271tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Emotional intelligence 

Tóm tắt: Cung cấp những điều cơ bản về lý luận của chỉ số tình cảm (EQ) giúp người 

đọc mở cánh cửa tâm trí, kích thích sự phát triển tiềm năng từ đó tự điều chỉnh chính mình, 

xây dựng các mối quan hệ, làm chủ cuộc sống. 

+ Môn loại: 152.4 / TR300T 

- Phòng Đọc: DV 61109 

- Phòng Mượn: MH 13399-13400 

 

5/. MAY, TOM. Great TED Talks: Sáng tạo trong thời đại mới - Phá vỡ quy chuẩn /  
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Tom May; Bich Tran dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 193tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Great TED Talks: Creativity: An unofficial guide 

Tóm tắt: Gồm 100 lời khuyên được đúc kết từ 100 bài diễn văn TED hay nhất cho 

những người làm nghề sáng tạo. Sách đưa ra những ý tưởng có thể áp dụng vào bất cứ 

công việc nào yêu cầu tính sáng tạo, dù là nghệ thuật, sáng tạo nội dung, viết lách, vẽ minh 

hoạ, thiết kế, hoạt hoạ, làm nhạc, làm phim, diễn xuất – hoặc bất cứ công việc nào yêu cầu 

trí tưởng tượng, sự sáng tạo và tư duy vượt giới hạn. 

+ Môn loại: 153.3 / GR200T 

- Phòng Đọc: DL 20477 

- Phòng Mượn: MH 13483 

 

6/. TÔ THÍNH PHONG. Tâm lý học nhận thức = Cognitive psychology / Tô Thính 

Phong; Tư Khâm dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 239tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các câu chuyện thông qua quá trình nhận thức, chúng ta sẽ khám 

phá ra những năng lực tiềm ẩn, sống tích cực hơn và tự đặt ra những mục tiêu để phấn đấu. 

+ Môn loại: 153.8 / T120L 

- Phòng Đọc: DV 61101 

- Phòng Mượn: MH 13379-13380 

 

7/. O'NEILL, POPPY. Con hãy vui lên, đừng lo sợ nữa ! = Don't worry be happy : 

Xây dựng lòng tự tin cho trẻ 7-11 tuổi / Poppy O'Neill; Châu Sa dịch. - Thanh Hoá : Nxb. 

Thanh Hoá, 2022. - 151tr. : Hình vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Sách chứa đựng những hoạt động thực hành đơn giản có thể giúp trẻ từ 7-

11 tuổi vượt qua trạng thái lo sợ. Đây là độ tuổi mà trẻ sẽ trải qua nhiều thay đổi trong tâm 

lý và ảnh hưởng đến sự phát triển sau này. Còn có những lời khuyên bổ ích, thực tiễn có 

thể giúp ích cho các bậc phụ huynh. 

+ Môn loại: 155.42 / C430H 

- Phòng Mượn: MH 13414-13415 

 

8/. HÀ MỸ HỒNG. Vì sao tôi cứ mãi FA / Hà Mỹ Hồng; Nguyễn Ngân dịch. - Thanh 

hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 223tr.; 21cm 

Tóm tắt: Chọn lọc những câu chuyện điển hình nhất về những người phụ nữ lớn tuổi 

vẫn chưa kết hôn với nhiều tính cách khác nhau, phân tích những nguyên nhân sâu xa dựa 

vào các yếu tố như hoàn cảnh gia đình hay đặc trưng tâm lý của họ,…để trả lời cho câu 

hỏi “Vì sao tôi cứ mãi FA". 

+ Môn loại: 155.6 / V300S 

- Phòng Mượn: MH 13430-13431 

 

9/. CHAE JEONGHO. Tâm lý học xoa dịu những tổn thương vì chia ly / Chae 

Jeongho; Vũ Hưng dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 312tr.; 20cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Hàn: I've sent someone precious away 

Tóm tắt: Sách kể lại câu chuyện về sự "chia ly", "từ biệt". Muốn nói với các bạn rằng 

"chia ly và mất mát có thể trở thành khởi đầu mới cho cuộc sống của các nhân hay toàn xã 

hội". 

+ Môn loại: 155.9 / T120L 
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- Phòng Đọc: DV 61131 

- Phòng Mượn: MH 13452-13453 

 

10/. LÊ DOÃN HỢP. Cho và nhận - Bài học cuộc đời / Lê Doãn Hợp. - H. : Phụ nữ 

Việt Nam, 2021. - 200tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm 8 phần, mỗi phần kết nối với một bài học cho và nhận khác nhau: Bài 

học từ nhà trường, từ sách, từ thực tiễn, từ gia đình...Qua đó, phản ánh một phần công việc 

thầm lặng và nhân văn của tác giả. 

+ Môn loại: 158 / CH400V 

- Phòng Đọc: DV 61096 

- Phòng Mượn: MH 13363-13364 

 

11/. OSAMU TANAKA. Sống như một cái cây: Không tham lam, không chiến đấu 

vô ích, sống khôn ngoan một cách thầm lặng / Osamu Tanaka; Nguyễn Thị Thuỷ Anh dịch. 

H. : Công thương, 2022. - 164tr.; 20cm. - (Tủ sách New Me) 

Tóm tắt: Gồm 5 chương: Chiến lược sinh tồn không cạnh tranh, sự khéo láo và thông 

minh không kháng cự với môi trường, không yêu cầu hoàn hảo, kỹ năng sống một cách 

thầm lặng trong nghịch cảnh, chuẩn bị cơ chế để đối mặt với khó khăn. 

+ Môn loại: 158 / S455NH 

- Phòng Đọc: DV 61117 

- Phòng Mượn: MH 13420-13421 

 

12/. PROCTOR, BOB. Triết lý thành công / Bob Proctor; Nguyễn Tư Thắng dịch. - 

Thanh hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 179tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The ABC's of success 

Tóm tắt: Tác giả cho bạn biết rằng nếu kết hợp đúng đắn giữa niềm tin, kiến thức, 

và hành động thì bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Và triết lý thành công sẽ mang lại cho 

bạn mọi bài học mà bạn cần, để phát triển thành công trong kinh doanh và cuộc sống, mang 

lại cho bạn tương lai mới, đánh dấu sự khởi đầu của chuyến hành trình khởi nghiệp. 

+ Môn loại: 158 / TR308L 

- Phòng Đọc: DV 61135 

- Phòng Mượn: MH 13460-13461 

 

13/. BAUER, BLAKE D.. Bạn sinh ra không phải để chịu khổ / Blake D. Bauer; 

Nguyễn Trần Kim Ngân dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 423tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: You were not born to suffer 

Tóm tắt: Sách lý giải sự trầm cảm, nghiện ngập, bệnh tật, công việc không ưng ý và 

các vấn đề trong mối quan hệ nảy sinh là do chúng ta che giấu cảm xúc thật, phủ nhận mục 

đích đời mình và thường sống trong sợ hãi. Sách giúp bạn học được cách sống chậm lại và 

xây dựng mối quan hệ lành mạnh hơn với chính mình, dựa trên sự chấp nhận, tử tế, chân 

thật và giá trị của bản thân. 

+ Môn loại: 158.1 / B105S 

- Phòng Đọc: DV 61108 

- Phòng Mượn: MH 13397-13398 
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14/. BECK, TOBIAS. Đập hộp cuộc đời : Sống tự do là phong cách của bạn / Tobias 

Beck; Nhân Duyên dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 199tr.; 19cm 

Tên sách tiếng Anh: Unbox your life! 

Tóm tắt: Với tính phân cực, kích thích và phóng đại, triết lý khai phóng của tác giả 

thúc giục người đọc phải nhanh chóng giải phóng bản thân khỏi những người tiêu cực để 

có cuộc sống đích thực và thành công. 

+ Môn loại: 158.1 / Đ123H 

- Phòng Đọc: DV 61188 

- Phòng Mượn: MH 13519-13520 

 

15/. BAO TIỂU BÂN. Đừng làm giọt nước tan biến giữa đại dương / Bao Tiểu Bân; 

Giang Lê dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 255tr.; 21cm. - (Tủ sách kỹ năng) 

Tóm tắt: Sách dẫn dắt người đọc tự tìm lại giá trị của bản thân, thay đổi lại suy nghĩ 

và cách sống để hướng tới một cuộc sống an nhiên, vô lo vô nghĩ, tận hưởng hạnh phúc 

mà mình xứng đáng có được. 

+ Môn loại: 158.1 / Đ556L 

- Phòng Mượn: MH 13521-13522 

 

16/. HAIG, MATT. Là an ủi / Matt Haig; Thuỳ Chi dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 

263tr.; 19cm 

Tóm tắt: Tập hợp những bài học rút ra từ trong cuộc sống ở thời khắc khó khăn, 

nhằm mục đích để xoa dịu chính mình, bước qua những buồn phiền trong cuộc sống và 

vững vàng đi tiếp đến tương lai. 

+ Môn loại: 158.1 / L100A 

- Phòng Mượn: MH 13518 

 

17/. STOCKTON, CHRISSY. Những điều tôi không đăng lên mạng xã hội / Chrissy 

Stockton; Quỳnh Lam dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 133tr. : Hình vẽ; 21cm 

Tên sách bằng tiếng Anh: What I didn't post on Instagram 

Tóm tắt: Giúp bạn đọc hiểu và ngừng so sánh cuộc sống thực của chính mình với 

người khác, qua đó biết trân trọng những kết nối thực và những trải nghiệm tuyệt vời trên 

thế giới này. 

+ Môn loại: 158.1 / NH556Đ 

- Phòng Đọc: DV 61187 

- Phòng Mượn: MH 13516-13517 

 

18/. MAGGIE MAGGIE. Quý cô thanh lịch : Từ online đến offline: Hành trình xây 

dựng phiên bản rực rỡ nhất / Maggie Maggie. - H. : Thế giới, 2021. - 255tr. : Hình màu; 

20cm 

Tóm tắt: Gồm ba phần tượng trưng cho ba khía cạnh quan trọng trong cuộc sống của 

quý cô thanh lịch thời hiện đại: Thái độ sống thanh lịch; Phong cách sống thanh lịch và 

thanh lịch trong tình yêu. 

+ Môn loại: 158.1 / QU-600C 

- Phòng Đọc: DV 61088 

- Phòng Mượn: MH 13337-13338 
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19/. THILL, BRIAN. Rác - Tâm không vướng bận, đời bớt gánh lo / Brian Thill; Lộc 

Diệu Linh dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 165tr.; 19cm. - (Sự vật nhỏ ẩn chứa bí mật lớn) 

Tóm tắt: Chúng ta nói nhiều về việc rác thải có ảnh hưởng quyết định đối với sự tồn 

vong của loài người, nhưng liệu chúng ta đã thực sự phân biệt được đâu mới là rác giữa 

tủn mủn những thứ đang bày ra trước mắt mình? Sách sẽ giúp bạn nhìn nhận lại một cách 

thấu đáo về định nghĩa “Rác”, từ đó khiến bạn sáng suốt hơn trong việc đưa ra lựa chọn 

“bảo tồn” hay “loại bỏ” khi đối diện với những thứ bạn đang sở hữu, dù là một sự vật hiển 

hiện hay một ý niệm vô hình. 

+ Môn loại: 158.1 / R101T 

- Phòng Đọc: DV 61186 

- Phòng Mượn: MH 13514-13515 

 

20/. BIGUENET, JOHN. Sự im lặng - Lời nói dối hay sự trừng phạt ? / John Biguenet; 

Lộc Diệu Linh dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 157tr.; 19cm. - (Sự vật nhỏ ẩn chứa bí mật lớn) 

Tóm tắt: Qua lăng kính của triết học, con người thực chất đã và đang lợi dụng sự im 

lặng vì những mục đích hết sức vị kỉ của bản thân, sử dụng nó như một thứ vũ khí để tìm 

kiếm sự phục tùng, yêu sách cảm giác thoải mái. Sách gợi ra một câu hỏi về vai trò thực 

sự của sự vô thanh trong quá trình phát triển của thế giới bên ngoài lẫn thế giới nội tâm 

của con người, gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng sự im lặng nếu phục vụ cho bất kỳ mục 

đích nào khác sẽ phải gắn liền với sự trả giá. 

+ Môn loại: 158.1 / S550-I 

- Phòng Đọc: DV 61185 

- Phòng Mượn: MH 13512-13513 

 

21/. BYRNE, HUGH G.. Thói quen hiện tại / Hugh G.Byrne; Thế Anh dịch. - Thanh 

Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 247tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The here and now habit 

Tóm tắt: Hướng dẫn những phương pháp rèn luyện chánh niệm giúp bạn ngừng 

buông xuôi theo những thói quen tự động và bắt đầu sống trong hiện tại. Bằng cách chú 

tâm đến các suy nghĩ và hành vi trong khoảnh khắc hiện tại, cuối cùng, bạn sẽ có khả năng 

buông bỏ những lề thói cũ và tạo ra những thói quen mới lành mạnh hơn, giúp bạn sống 

tự do và an lạc hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / TH428QU 

- Phòng Đọc: DV 61111 

- Phòng Mượn: MH 13403-13404 

 

22/. WALKER, NICOLE. Trứng - Cởi mở mà không bỡ ngỡ / Nicole Walker; Lộc 

Diệu Linh dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 214tr.; 19cm. - (Sự vật nhỏ ẩn chứa bí mật lớn) 

Tóm tắt: Hẳn bất kỳ ai trong chúng ta đều có lúc gặp khó khăn trong việc chui ra 

khỏi lớp vỏ bọc của mình. Tác giả nêu lên bản chất của các mối quan hệ cũng như lý giải 

sự dè chừng của chúng ta khi đối diện với thế giới, mỗi phân tích lại góp phần tô đậm thêm 

một sự thật: Chính con người truyền đau khổ cho con người. Song quyển sách cũng đặt 

câu hỏi ngược lại - liệu chúng ta có hài lòng hơn với một cuộc sống không cần sự kết nối 

hay không... 

+ Môn loại: 158.1 / TR556C 
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- Phòng Đọc: DV 61184 

- Phòng Mượn: MH 13510-13511 

 

23/. NOBUYORI OSHIMA. Vượt qua tự ti khẳng định chính mình : Bí quyết đổi đời 

của người Nhật dành cho người thiếu tự tin / Nobuyori Oshima; Khắc Hoa dịch. - Thanh 

Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 182tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày các đặc điểm của người đánh giá thấp và người đánh giá cao bản 

thân, cũng như giới thiệu tới bạn những phương pháp đơn giản, dễ hiểu để nâng cao khả 

năng tự đánh giá bản thân, vượt qua mặc cảm tự ti và xây dựng một "cuộc sống tươi đẹp" 

cho mình và những người xung quanh. 

+ Môn loại: 158.1 / V563QU 

- Phòng Đọc: DV 61115 

- Phòng Mượn: MH 13416-13417 

 

24/. ARNESON, STEVE. Sếp thật sự muốn gì ở bạn? = What your boss really wants 

from you? : 15 bí quyết để cải thiện mối quan hệ của bạn trong công việc / Steve Arneson; 

Như Vy dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 149tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giúp bạn hiểu rõ hơn về góc nhìn của sếp và mách bạn cách hành xử phù 

hợp với dụng ý thật sự của sếp. Tìm thấy các giải pháp thiết thực để thay đổi suy nghĩ về 

sếp cũng như lời khuyên để bạn có thể tương tác hiệu quả với sếp và giúp mối quan hệ này 

đi đúng hướng. Giúp bạn thông suốt hơn vì đồng đội của bạn sẽ đánh giá cao nỗ lực của 

bạn. 

+ Môn loại: 158.2 / S257TH 

- Phòng Đọc: DV 61114 

- Phòng Mượn: MH 13412-13413 

 

25/. PAUWELS, KRIST. Công việc (hoặc) và cuộc sống = Your work (or) and your 

life : Triết lý "Đôi bên cùng thắng" / Krist Pauwels; Thanh Tâm dịch. - Thanh Hoá : Nxb. 

Thanh Hoá, 2022. - 141tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp các bài tập thực hành, ví dụ điển hình đã được tích luỹ trong 

hơn 15 năm đào tạo, huấn luyện thành công của tác giả cho các tổ chức, công ty và cá 

nhân. 

+ Môn loại: 158.6 / C455V 

- Phòng Đọc: DV 61130 

- Phòng Mượn: MH 13450-13451 

 

26/. PIGLIUCCI, MASSIMO. Cách trở thành một người khắc kỷ : Dùng triết lý cổ 

đại để sống đời hiện đại / Massimo Pigliucci; Tâm Phong dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2022. - 317tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: How to be a stoic: Using acient philosophy to live a modern life 

by massimo pigliucci 

Tóm tắt: Sách đưa ra lời khuyên từ các triết gia thực hành chủ nghĩa khắc kỷ nhằm 

để đạt và duy trì sự bình thản, ứng phó với những căng thẳng trong cuộc sống hằng ngày 

cũng như xây dựng cho mình lòng dũng cảm, sự công bằng, tính ôn hòa, sự thông thái... 

+ Môn loại: 188 / C102TR 
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- Phòng Đọc: DV 61123 

- Phòng Mượn: MH 13434-13435 

 

27/. WINFREY, OPRAH. Trí huệ: Những hiểu biết thay đổi cuộc đời : Từ những 

cuộc trò chuyện trong chương trình truyền hình Super soul Sunday của Oprah Winfrey / 

Oprah Winfrey; Phan Thị Công Minh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 247tr.; 

23cm 

Tên sách tiếng Anh: The wisdom of sundays 

Tóm tắt: Trình bày những phần được chọn lọc sâu sắc từ các cuộc trò chuyện ý nghĩa 

nhất giữa tác giả và một số nhà lãnh đạo tư tưởng đáng kính nhất ngày nay bao gồm: Chia 

sẻ những bài học trong việc tìm kiếm mục đích sống, giải thích mối quan hệ phức tạp của 

chúng ta với bản ngã và sức mạnh chữa lành của tình yêu và sự kết nối, khám phá sự tha 

thứ và sự buông bỏ... 

+ Môn loại: 204 / TR300H 

- Phòng Đọc: DL 20478 

- Phòng Mượn: MH 13486-13487 

200. TÔN GIÁO: 

28/. Thiền học Việt Nam / Thích Phước Đạt, Thích Hạnh Tuệ, Thích Nữ Thanh Quế. 

H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 469tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày khái luận về Thiền, ý nghĩa và những khái niệm liên quan đến 

Thiền, nguồn gốc hình thành Thiền học Việt Nam. Thiền học Việt Nam từ khởi nguyên 

đến thế kỷ 21. 

+ Môn loại: 294.309597 / TH305H 

- Phòng Đọc: DL 20479 

- Phòng Mượn: MH 13488-13489 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI: 

29/. ANDREWS. Hình ảnh điều khiển tâm trí : 30 kỹ thuật điều khiển tâm lý trong 

truyền thông thị giác / Andrews, Van Leeuwen, Van Baaren; Hà Minh Tú dịch. - Tái bản. 

H. : Dân trí, 2022. - 193tr. : Ảnh, tranh vẽ; 21cm. - Kèm theo 1 phụ bản. - (Bộ sách Mỹ 

thuật ứng dụng trong marketing) 

Tên sách tiếng Anh: Hidden peruasion: 30 psychological influence techniques in 

advertising 

Tóm tắt: Khai thác động lực thuyết phục ẩn sau những hình ảnh của các chiến dịch 

truyền thông. Với 30 kỹ thuật tâm lý ứng dụng trong truyền thông thị giác được chia tách 

theo 3 dạng thức nhu cầu của khách hàng: Nhu cầu bản năng, nhu cầu xã hội, nhu cầu cá 

nhân. 

+ Môn loại: 302.23 / H312A 

- Phòng Đọc: DV 61160 

- Phòng Mượn: MA 25837-25838 

 

30/. LÊ THANH BÌNH. Truyền thông phát triển xã hội, văn hoá, ngoại giao văn hoá 

trong bối cảnh toàn cầu hoá và cách mạng công nghiệp 4.0 / Lê Thanh Bình. - H. : Chính 

trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 558tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận, thực tiễn về truyền thông văn hoá, ngoại 

giao văn hoá và những bài học kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về truyền 
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thông và ngoại giao văn hoá. Từ đó đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm góp phần nâng 

cao năng lực truyền thông và ngoại giao văn hoá ở nước ta hiện nay. 

+ Môn loại: 302.23 / TR527TH 

- Phòng Đọc: DL 20378 

 

31/. FRIEDAN, BETTY. Bí ẩn nữ tính / Betty Friedan; Nguyễn Vân Hà dịch. - H. : 

Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 623tr.; 24cm. - (Phụ nữ tùng thư. Tủ sách giới và phát triển) 

Tên sách bằng tiếng Anh: The feminine mystique 

Tóm tắt: Dựa trên những phân tích tâm lý và thống kê, những phê bình chi tiết về 

truyền thông và quảng cáo đương đại, và rất nhiều cuộc phỏng vấn đã khiến người Mỹ 

nhận thức rõ về vai trò, vị trí của người phụ nữ. Là góc nhìn sâu sắc phản ánh hiện thực 

đồng thời là cuốn sách truyền cảm hứng cho phong trào nữ quyền và giải phóng phụ nữ. 

+ Môn loại: 305.42 / B300Â 

- Phòng Đọc: DL 20351 

- Phòng Mượn: MA 25898-25899 

 

32/. GRAY, JOHN. Vượt qua chuyện Sao Hoả - Sao Kim : Kỹ năng gìn giữ và phát 

triển cuộc sống lứa đôi trong thế giới phức tạp ngày nay / John Gray; Nguyễn Thuỵ Diễm 

dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 401tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: Beyond mars and venus - relationship skills for today's complex 

world 

Tóm tắt: Hướng dẫn bạn cách để gắn bó bền chặt và dấn thân trong tình yêu, nhờ đó, 

bạn và bạn đời có thể hỗ trợ cho nhu cầu của nhau hết mình vì một hạnh phúc dài lâu và 

viên mãn. 

+ Môn loại: 306.7 / V563QU 

- Phòng Đọc: DV 61000 

- Phòng Mượn: MA 25797-25798 

320. CHÍNH TRỊ HỌC: 

33/. Xây dựng hệ chỉ tiêu thực hiện mục tiêu phát triển đât nước đến năm 2030 tầm 

nhìn đến năm 2045 / Phạm Văn Linh chủ biên, Phạm Hồng Chương, Trần Thị Vân Hoa.... 

H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 291tr.; 24cm 

Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hệ chỉ tiêu thực hiện mục tiêu phát 

triển đất nước; Thực trạng xây dựng và thực hiện hệ chỉ tiêu phát triển của Việt Nam những 

năm qua; Bối cảnh, các nguyên tắc xác định hệ chỉ tiêu và định hướng giải pháp chủ yếu 

thực hiện mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

+ Môn loại: 320.609597 / X126D 

- Phòng Đọc: DL 20344 

- Phòng Mượn: MA 25884-25885 

 

34/. TAVENNER, DIANE. Những ý tưởng lớn của Lý Quang Diệu = The big ideas 

of Lee Kuan Yew / Shashi Jayakumar, Rahut Sagar; Huy Minh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2022. - 272tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp những đóng góp chuyên biệt giúp hiểu di sản của Lý Quang Diệu 

vì đây là lần đầu tiên những người từng làm việc chặt chẽ với ông cùng nhau bàn luận về 
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tư tưởng của ông. Các tiểu luận làm rõ tầm nhìn của Lý Quang Diệu về đa dạng chủ đề, 

trong đó có luật pháp và chính trị, kinh tế xã hội, trị quốc và ngoại giao. 

+ Môn loại: 320.95957 / NH556Y 

- Phòng Đọc: DV 60985 

- Phòng Mượn: MA 25767-25768 

 

35/. TRẦN VĂN PHƯƠNG. Sổ tay trợ lý thanh niên trong trường học / Trần Văn 

Phương. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 141tr. : Hình ảnh; 21cm. - (Tủ sách Đoàn 

- Hội - Đội và Kỹ năng sinh hoạt thanh thiếu nhi) 

Tóm tắt: Trình bày các vấn đề nghiệp vụ trợ lý thanh niên trong trường học cấn biết, 

những kỹ năng kinh nghiệm để đạt hiệu quả: Kiến thức về tổ chức của Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh, công tác đào tạo cán bộ Đoàn trường học, kỹ năng cơ bản về thể 

thức văn bản, kỹ năng quản trò, kinh nghiệm tập hợp thanh niên... 

+ Môn loại: 324.2597 / S450T 

- Phòng Đọc: DV 61005 

- Phòng Mượn: MA 25807-25808 

 

36/. ROSEFIELDE, STEVEN. Nước Nga dưới sự lãnh đạo của Putin: Kinh tế, quốc 

phòng và chính sách đối ngoại : Sách tham khảo / Steven Rosefielde; Dịch và hiệu đính: 

Nguyễn Thị Cát Ngọc, Đào Thị Hà Trang, Phùng Đức Tường. - H. : Chính trị Quốc gia - 

Sự thật, 2021. - 687tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách cho bạn đọc một cái nhìn khá tổng thể về nước Nga dưới sự lãnh đạo 

của Putin trong hơn hai thập kỷ qua với các mặt kinh tế, tài chính, quản lý nhà nước về 

mặt kinh tế, khoa học, giáo dục, y tế... Trình bày cơ cấu tổ chức, tư duy chiến lược quân 

sự, trang bị vũ khí của nước Nga, tiềm năng triển vọng trong tương lai; Chính sách đối 

ngoại, những mối quan hệ quốc tế cơ bản của nước Nga và trọng tâm chính sách dối ngoại 

của nước Nga trong những năm sắp tới. 

+ Môn loại: 327.47 / N557NG 

- Phòng Đọc: DL 20375 

 

37/. PHAN THỊ CẨM VÂN. Quan hệ chính trị, kinh tế Liên bang Nga - Việt Nam 

(2001-2015) / Phan Thị Cẩm Vân. - Vinh : Đại học Vinh, 2022. - 307tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày sự vận động, phát triển của mối quan hệ giữa Nga - Việt Nam 

trong mười lăm năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2001 đến 

2015. Những thuận lợi, khó khăn, những điểm nổi bật và tác động của mối quan hệ song 

phương trên lĩnh vực chính trị, kinh tế đối với từng nước và với khu vực, khai thác lợi thế 

trong quan hệ quốc tế hiện nay. 

+ Môn loại: 327.597047 / QU105H 

- Phòng Đọc: DV 61159 

- Phòng Mượn: MA 25835-25836 

 

38/. SHAMBAUGH, DAVID. Đông Nam Á - Hội tụ các siêu cường Mỹ - Trung = 

Where great powers meet: America and China in Southeast Asia : Sách tham khảo nội bộ/ 

David Shambaugh; Kiều Thị Thoan Thu dịch. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 

490tr.; 24cm 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 05/ 2022                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 

10 
 

Tóm tắt: Sách mô tả cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung như một cuộc "thi đấu" giữa 

Trung Quốc và Mỹ ở Đông Nam Á. Giúp cho những người quan tâm tìm hiểu các điểm 

khác biệt nhỏ nhất giữa các quốc gia, cũng như nắm được tình hình hiện nay của cuộc cạnh 

tranh Mỹ - Trung đang tác động đến mỗi bên như thế nào. 

+ Môn loại: 327.73051 / Đ455N 

- Phòng Đọc: DL 20381 

330. KINH TẾ HỌC: 

39/. ZUBOFF, SHOSHANA. Kỷ nguyên chủ nghĩa tư bản giám sát = The age of 

surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power : Cuộc 

chiến vì tương lai loài người ở biên giới mới của quyền lực / Shoshana Zuboff; Mai Chí 

Trung dịch. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 974tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp cho bạn đọc, các nhà lãnh đạo, nhà lập pháp, các nhà khoa 

học những tài liệu nghiên cứu cụ thể. Đánh giá, phân tích những mức độ nghiêm trọng mà 

chủ nghĩa tư bản giám sát gây ra đối với sự tồn tại của nền dân chủ và quyền tự chủ cơ bản 

của con người. 

+ Môn loại: 330.12 / K600NG 

- Phòng Đọc: DL 20380 

 

40/. BLOCK, ROBERT L.. Trí tuệ đầu tư của Warren Buffett : 350 lời khuyên đắt 

giá / Robert L. Block; Võ Hồng Sa dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 195tr.; 

21cm 

Tên sách tiếng Anh: The Warren Buffett book of investing wisdom 

Tóm tắt: Trình bày bí quyết đó qua những lời khuyên đơn giản và hiệu quả bằng 

chính lời lẽ của Buffett. Ngoài lợi ích về mặt tài chính, tập sách này còn bao gồm nhiều 

câu trích dẫn tuyệt hay về nguyên tắc xử thế, giúp nâng tầm cuộc sống hàng ngày của bạn. 

+ Môn loại: 332.6092 / TR300T 

- Phòng Đọc: DV 61003 

- Phòng Mượn: MA 25803-25804 

 

41/. MCELROY, KEN. Đầu tư bất động sản : Khám phá lợi nhuận tiềm ẩn / Ken 

McElroy; Nguyễn Đức Quang dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 237tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The ABC's of real estate investing: The secrets of fiding hidden 

profits most investors miss 

Tóm tắt: Giới thiệu những kỹ năng và phương pháp cần thiết để một nhà đầu tư nhỏ 

thành công và thu lợi nhuận lớn trong thị trường bất động sản thông qua việc hiểu và đọc 

được vòng quay của thị trường bất động sản, tìm kiếm khách hàng và giao dịch thành công, 

cách định giá bất động sản, tìm kiếm nguồn vốn đầu tư... 

+ Môn loại: 332.63 / Đ125T 

- Phòng Đọc: DV 60991 

- Phòng Mượn: MA 25779-25780 

 

42/. Quản trị Tài nguyên - Môi trường Việt Nam / Nguyễn Xuân Hoàn chủ biên, Trần 

Thị Ngọc Mai, Lê Huy Bá, Lê Hùng.... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2021. - 21cm 

T.1. - 580tr. 
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Tóm tắt: Gồm các chương: Khái niệm quản trị tài nguyên - môi trường, quản trị tài 

nguyên môi trường - những vấn đề toàn cầu nóng bỏng, quản trị hệ sinh thái tài nguyên 

môi trường toàn cầu, một số phương pháp đánh giá kinh tế sinh thái tài nguyên môi trường, 

quản trị hiểm hoạ và sự cố môi trường, quản trị tài nguyên môi trường bằng viễn thám và 

GIS, ô nhiễm nước ngầm và quản trị tài nguyên môi trường... 

+ Môn loại: 333.7068 / QU105TR 

- Phòng Đọc: DV 60979 

- Phòng Mượn: MA 25754-25755 

 

43/. VŨ ĐỨC LIÊM. Việt Nam trong Tiểu vùng sông Mê Công - Cho một dòng sông 

phát triển bền vững : Sách tham khảo / Vũ Đức Liêm, Ninh Xuân Thao chủ biên, Trần 

Ngọc Dũng,.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 431tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về điều kiện tự nhiên và cư dân Tiểu vùng sông Mê 

Công; lịch sử các nước Tiểu vùng sông Mê Công; Hợp tác Tiểu vùng sông Mê Công và 

các thách thức đặt ra ở thế kỷ XXI; Việt Nam - Nỗ lực cho một dòng sông phát triển bền 

vững. 

+ Môn loại: 337.597059 / V308N 

- Phòng Đọc: DL 20386 

- Phòng Mượn: MA 25940 

 

44/. ALICE YANG. Foxconn - Dẫn đầu và chiến thắng như thế nào ? : Cách Quách 

Đài Minh xây dựng một đế chế / Alice Yang; Ngutyễn Thị Như Tĩnh. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Nxb. Trẻ, 2022. - 352tr.; 23cm 

Nguyên bản: The empire of Terry Guo: How FOXCONN Leads and Wins 

Tóm tắt: Giải mã cá tính, phong cách lãnh đạo của Quách Đài Minh - tư vô danh tiểu 

tốt đến người giàu nhất Đài Loan, CEO nổi tiếng trên thế giới. Phân tích sâu về mạng lưới 

toàn cầu và chiến lược trong tương lai của FOXCONN, tập đoàn có quy mô lớn nhất thế 

giới trong lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin và máy tính. 

+ Môn loại: 338.092 / F435D 

- Phòng Đọc: DL 20329 

- Phòng Mượn: MA 25855-25856 

 

45/. KAWASAKI, GUY. Túi khôn của Guy = Wise guy: Lessons from a life : Bài 

học từ cuộc sống / Guy Kawasaki; Thiên Khôi dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. 

296tr.; 21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ những câu chuyện không tưởng về cuộc đời Guy Kawasaki từ khi 

chỉ là một cậu bé con nhà bình thường ở Hawaii, một hậu duệ của những di dân Nhật Bản, 

yêu môn bóng bầu dục và chỉ được điểm C+ trong môn tiếng Anh hồi lớp Chín, cho tới 

khi trở thành một doanh nhân thành công như hiện nay. 

+ Môn loại: 338.092 / T510KH 

- Phòng Đọc: DV 61154 

- Phòng Mượn: MA 25825-25826 

 

46/. JOHNSON, NICHOLAS. Cách mạng công nghiệp 4.0 dưới góc độ kinh tế học 

= Economic of the fourth industrial revolution: Internet, artificial intelligence and 
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blockchain : Sách tham khảo / Nicholas Johnson, Bredan Markey - Towler; Đinh Trọng 

Minh, Trần Anh Đức dịch. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 335tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những góc nhìn mới về tác động của sự phát triển công nghệ đối 

với lĩnh vực kinh tế, nhất là với sự ra đời của ba công nghệ nổi bật là Internet, AI, 

Blockchain. 

+ Môn loại: 338.9 / C102M 

- Phòng Đọc: DV 61175 

 

47/. CAO THỊ THU ANH. Phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo vùng: Kinh nghiệm 

quốc tế và bài học cho Việt Nam / Cao Thị Thu Anh. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2021. - 

236tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về hệ thống đổi mới sáng tạo vùng; Kinh 

nghiệm quốc tế về phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo vùng; Hệ thống đổi mới sáng tạo 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Đề xuất các giải pháp phát triển hệ thống đổi mới sáng 

tạo vùng ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 338.9 / PH110TR 

- Phòng Đọc: DV 61017 

- Phòng Mượn: MA 25813-25814 

340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT: 

48/. PHẠM THỊ HUYỀN SANG. Pháp luật về bảo vệ quyền của trẻ em và phòng, 

chống bạo lực đối với trẻ em / Phạm Thị Huyền Sang; Trần Thị Vân Trà, Nguyễn Thị 

Thanh. - Vinh : Đại học Vinh, 2022. - 327tr.; 21cm 

Tóm tắt: Hệ thống hoá các quy định pháp luật về bảo vệ quyền của trẻ em và phòng 

chống bạo lực đối với trẻ em; Cung cấp những chỉ dẫn cụ thể trong những tình huống phát 

sinh và quy trình pháp lý cần thiết được áp dụng trong thực tiễn thực hiện bảo vệ quyền 

trẻ em và phòng, chống bạo lực với trẻ em. 

+ Môn loại: 342.59708 / PH109L 

- Phòng Đọc: DV 61158 

- Phòng Mượn: MA 25833-25834 

 

49/. Bảo vệ các quyền con người bằng pháp luật hình sự thực định Việt Nam : Sách 

chuyên khảo / Lê Cảm, Nguyễn Trọng Điệp chủ biên, Trịnh Tiến Việt.... - H. : Chính trị 

Quốc gia - Sự thật, 2021. - 607tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tập trung phân tích việc bảo vệ các quyền con người dựa trên các quy định 

của Bộ luật Hình sự các năm 1985, 1999, 2015. 

+ Môn loại: 345.597 / B108V 

- Phòng Đọc: DL 20370 

 

360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI: 

50/. PHAN THƯ HIỀN. Kinh nghiệm dân gian về phòng chống thiên tai, lũ lụt của 

cư dân vùng sông La (Đức Thọ, Hà Tĩnh) / Phan Thư Hiền. - Vinh : Đại học Vinh, 2022. 

375tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những kinh nghiệm dân gian về phòng chống thiên tai, lũ lụt của vùng La 

Giang - Đức Thọ như dự báo thời tiết để ứng phó với thiên tai, lũ lụt qua ca dao, tục ngữ, 
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hò vè, ví, giặm, xây dựng, gia cố nhà cửa, chuồng trại,... Những kinh nghiệm trong sản 

xuất lúa nước, hoa màu và chăn nuôi gia súc, gia cầm. 

+ Môn loại: 363.34 / K312NGH 

- Phòng Đọc: DV 61157 

- Phòng Mượn: MA 25831-25832 

 

51/. LƯƠNG THỊ THÀNH VINH. Truyền thông về biến đổi khí hậu / Lương Thị 

Thành Vinh. - Vinh : Đại học Vinh, 2022. - 242tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu, tác động của biến 

đổi khí hậu đến các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường; Một số vấn đề về truyền thông 

biến đổi khí hậu và những gợi ý vận dụng các kĩ thuật và phương pháp truyền thông trong 

lĩnh vực biến đổi khí hậu một cách hiệu quả. 

+ Môn loại: 363.7 / TR527TH 

- Phòng Đọc: DV 61156 

- Phòng Mượn: MA 25829-25830 

 

52/. GRAYCAR, ADAM. Cẩm nang về tham nhũng, đạo đức và sự liêm chính trong 

hành chính công = Handbook on corruption, ethics and integrity in public administration : 

Sách tham khảo / Adam Graycar chủ biên; Biên dịch: Nguyễn Đăng Núi, Phùng Minh Thu 

Thuỷ.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 1079tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm các phần: Hành chính công và nhược điểm; Tham nhũng trong các 

lĩnh vực; Các nghiên cứu tình huống trên thế giới; Ứng phó với tham nhũng trong hành 

chính công. 

+ Môn loại: 364.1 / C120N 

- Phòng Đọc: DL 20372 

 

53/. GILLIES, ALEXANDRA. Tham nhũng dầu mỏ - Thế lực nhiễu loạn thế giới : 

Sách tham khảo / Alexandra Gillies; Phạm Nguyên Trường dịch. - H. : Chính trị Quốc gia 

- Sự thật, 2021. - 486tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Crude intentions: How oil corruption contaminates the World 

Tóm tắt: Sách đưa độc giả tiếp cận những thương vụ dầu mỏ khổng lồ với hàng chục 

vụ án tham nhũng đầy tai tiếng, phức tạp và có tầm ảnh hưởng toàn cầu, kéo theo hàng tỷ 

đôla Mỹ tiền công quỹ bị bòn rút bằng những thủ đoạn tinh vi và mới lạ. 

+ Môn loại: 364.1 / TH104NH 

- Phòng Mượn: MA 25933 

 

54/. NGUYỄN KHẮC HẢI. Chiến lược phòng ngừa tội phạm - Lý luận và ứng dụng: 

Sách tham khảo / Nguyễn Khắc Hải. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 599tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Trình bày những lý luận chung về chiến lược phòng ngừa tội phạm. Sự hình 

thành và phát triển các chiến lược phòng ngừa tội phạm. Các cơ sở khoa học, công nghệ, 

thực tiễn, phương pháp và quyền con gười của chiến lược phòng ngừa tội phạm... 

+ Môn loại: 364.4 / CH305L 

- Phòng Đọc: DL 20379 
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370. GIÁO DỤC: 

55/. TAVENNER, DIANE. Chuẩn bị cho con một cuộc sống trọn vẹn / Diane 

Tavenner; Phan Thị Công Minh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 296tr.; 23cm 

Nguyên bản: Prepared what our kids need to be ready for a fulfiled life 

Tóm tắt: Sách như một lộ trình dành cho giáo viên, cha mẹ và thậm chí cả học sinh, 

mở đường cho một đứa trẻ trở thành người lớn và phát triển. Qua những câu chuyện mang 

tính cá nhân đan xen với chuyên môn về việc các em học sinh thay đổi như thế nào, tác 

giả tạo ra một phiên bản trường trung học mới, đầy hấp dẫn để chuẩn bị cho mọi trẻ em 

vào đại học và cho một cuộc sống trọn vẹn. 

+ Môn loại: 371.39 / F435D 

- Phòng Đọc: DL 20335 

- Phòng Mượn: MA 25867-25868 

 

390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN: 

56/. BÙI XUÂN ĐÍNH. Bách khoa thư làng Việt cổ truyền / Bùi Xuân Đính. - H. : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 951tr.; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các khía cạnh của làng Việt cổ truyền (địa bàn Bắc Bộ và Bắc 

Trung Bộ) thông qua các mục từ theo chủ đề: Về làng xã; Về kinh tế, văn hoá vật chất; Về 

cơ cấu tổ chức và quan hệ xã hội làng xã...Được tác giả làm rõ nguồn gốc xuất hiện hoặc 

bối cảnh ra đời, nội dung, bản chất của khía cạnh đời sống cùng sự biến đổi theo thời gian. 

+ Môn loại: 390.09597 / B102KH 

- Phòng Tra cứu: TC 4662 

400. NGÔN NGỮ HỌC: 

57/. KIM NGÂN. Sổ tay từ vựng - 100 từ vựng đồng nghĩa (Anh - Việt) / Kim Ngân 

biên soạn. - H. : Thế giới, 2021. - 215tr.; 20x20cm 

Tóm tắt: Cung cấp 100 từ vựng đồng nghĩa Anh - Việt cùng các câu minh hoạ gần 

gũi, dễ hiểu giúp bé vừa học, vừa tự do viết lách hoặc vẽ hình mô phỏng cho từ vựng vừa 

học. 

+ Môn loại: 428.2 / S450T 

- Phòng Mượn: MB 8532-8533 

 

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC: 

58/. SEGRE, GINO. Giáo hoàng Vật lý = The pope of physics: Enrico Fermi và sự 

ra đời của thời đại nguyên tử / Gino Segre, Bettina Hoerlin; Phạm Văn Thiều, Phạm Long 

dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 488tr.; 21cm. - (Khoa học khám phá) 

Tóm tắt: Enrico Fermi là một trong những nhà khoa học vĩ đại của thế giới vật lý. 

Những khám phá của ông đã thay đổi thế giới của chúng ta, theo nhiều cách; Chúng dẫn 

đến vũ khí huỷ diệt hàng loạt, và các can thiệp y tế cứu mạng. Người đàn ông này đã đấu 

tranh với các vấn đề như mối đe doạ huỷ diệt hạt nhân và mối quan hệ của khoa học với 

chính trị. Thoát khỏi chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa bài Do Thái, trở thành nhân vật hàng 

đầu trong dự án bí mật nhất của Mỹ: chế tạo bom nguyên tử. 

+ Môn loại: 530.092 / GI-108H 

- Phòng Đọc: DV 61136 

- Phòng Mượn: MC 6175 
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59/. LÊ QUANG HIỆP. An toàn bức xạ - Những điều cần biết / Lê Quang Hiệp chủ 

biên; Vũ Tiến Hà, Trần Đăng Mạnh, Ngô Thị Mến. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2021. - 

318tr. : Hình ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Tổng quan về bức xạ ion hoá, ghi đo bức xạ, ứng dụng bức xạ ion hoá trong 

đời sống, an toàn bức xạ, ứng phó sự cố bức xạ. 

+ Môn loại: 541 / A105T 

- Phòng Đọc: DV 61137 

- Phòng Mượn: MC 6176-6177 

 

60/. Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc gia: Địa chất, địa chất môi trường, địa kỹ thuật, 

quản lý tài nguyên môi trường với đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững / Trần Nghi, 

Đỗ Tiến Hùng, Đinh Xuân Thành, Trần Đức Thạnh.... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2021. - 306tr.; 27cm. - (Tủ sách Khoa học) 

Tóm tắt: Giới thiệu các bài tham luận, kết quả nghiên cứu, giải pháp, định hướng 

phát triển khoa học trái đất gắn với xu thế đổi mới sáng tạo ở Việt Nam và thế giới về các 

chuyên ngành: Khoa học và công nghệ địa chất, địa chất dầu khí và địa vật lý, địa chất 

biển và năng lượng tái tạo, địa chất môi trường, địa kỹ thuật và phát triển hạ tầng, tài 

nguyên, môi trường và phát triển bền vững, giảm thiểu rủi ro thiên tai và ứng phó biến đổi 

khí hậu. 

+ Môn loại: 551.072 / K600Y 

- Phòng Đọc: DL 20493 

- Phòng Mượn: MC 6215-6216 

610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ: 

61/. DIÊU NÃI LÂM. Cơ thể và não bộ: Ai làm chủ? / Diêu Nãi Lâm; Tú Phương 

dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 399tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách giải đáp cho đa số các tò mò, nghi hoặc và lo lắng về não bộ của bản 

thân bạn để có một bộ não khoẻ với sức “đề kháng” tốt hơn; Mỗi chương sẽ tập trung vào 

một vấn đề thần kinh của não bộ bao gồm các thí nghiệm khoa học thú vị, những trường 

hợp điển hình và những mẩu chuyện nhỏ trong cuộc sống để giới thiệu tường tận biểu hiện 

đặc điểm của não bộ cùng với cơ chế phía sau của nó; Các phương pháp tự cải thiện ứng 

với các đặc điểm này. Từ đó cung cấp cho bạn những kiến thức chuyên sâu về não bộ một 

cách dễ hiểu nhất. 

+ Môn loại: 612.8 / C460TH 

- Phòng Đọc: DL 20436 

- Phòng Mượn: ME 8719-8720 

 

62/. CALYTON, PAUL. Hãy biến thức ăn thành liều thuốc dinh dưỡng = Let food be 

your pharmaco-nutrition: The new road to health, healing and happiness : Con đường mới 

đến sức khoẻ, phục hồi sức khoẻ / Paul Calyton; Trần Lan Hương, Huy Bùi dịch. - Tái bản 

lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 121tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm các chương: Viêm là gì, ảnh hưởng của viêm đối với cơ thể, phương 

pháp kháng viêm. 

+ Môn loại: 613.2 / H112B 

- Phòng Đọc: DV 61019 

- Phòng Mượn: ME 8634-8635 
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63/. TRẦN BÍCH HÀ. Chế độ dinh dưỡng cân bằng cho người Việt / Trần Bích Hà, 

Trần Doãn Hưng. - H. : Thế giới, 2021. - 180tr.; 21cm. - (Tủ sách New Me) 

Tóm tắt: Gồm các chương: Dinh dưỡng, một số chế độ ăn tốt (thực phẩm lành mạnh) 

thịnh hành hiện nay - mặt tốt và các hạn chế; Chế độ đẩy nhanh tốc độ chuyển hoá của cơ 

thể: Về bản chất là sự kết hợp của nhiều chế độ ăn khác nhau; Nguyên tắc chế biến một số 

đồ ăn tốt cho sức khoẻ; Nhịn ăn thải độc: Nhịn khô 

+ Môn loại: 613.2 / CH250Đ 

- Phòng Đọc: DV 61021 

- Phòng Mượn: ME 8638-8639 

 

64/. NGUYỄN TẤT ỨNG. Điều kỳ diệu của vận động : Cuốn sách hướng dẫn chăm 

sóc sức khoẻ gia đình / Nguyễn Tất Ứng. - H. : Lao động, 2022. - 158tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện giúp phòng bệnh, biết chăm sóc sức khoẻ cho 

bản thân và những người trong gia đình, chăm sóc sức khoẻ cho trẻ sơ sinh đến khi trẻ học 

mẫu giáo, chăm sóc sức khoẻ cho trẻ trong tuổi đến trường... 

+ Môn loại: 613.7 / Đ309K 

- Phòng Đọc: DV 61020 

- Phòng Mượn: ME 8636-8637 

 

65/. GOLDACRE, BEN. Khoa học dỏm = Bad science : Vạch mặt lang băm và ngành 

công nghiệp dược phẩm / Ben Goldacre; Dịch: Vũ Trần, Linh Nguyễn. - H. : Dân trí, 2022. 

532tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách vạch trần sự thật về: Những chuyên gia dinh dưỡng tự phong, những 

báo cáo khoa học không đáng tin, những trò bịp của giới truyền thông, những thủ đoạn của 

ngành công nghiệp dược phẩm. 

+ Môn loại: 615 / KH401H 

- Phòng Đọc: DV 61022 

- Phòng Mượn: ME 8640-8641 

 

66/. HAGER. THOMAS. Những viên đạn thần kỳ : 10 loại thuốc định hình nên lịch 

sử y học / Thomas Hager; Mai Hồng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 351tr.; 

23cm 

Tóm tắt: Sách nói về 10 loại "thuốc" phổ biến nhất trên thị trường hiện nay: Các loại 

có gốc thuốc phiện như morphine, thuốc giảm đau nhóm opioid, thuốc gốc statin giúp giảm 

cholesterol, Viagra... Cách tiếp cận đi từ lịch sử xa xưa để người đọc hiểu gốc rễ vấn đề. 

Rồi bóc mẽ cách các hãng dược đang thao túng thị trường, cách các bác sĩ đang kê đơn 

không thực sự cần thiết... Từ đó, giúp người đọc hiểu được cách dùng thuốc đúng. 

+ Môn loại: 615 / NH556V 

- Phòng Đọc: DL 20427 

- Phòng Mượn: ME 8709-8710 

 

67/. IWAMURO SHINYA. Cẩm nang chăm sóc cơ quan sinh dục bé trai / Iwamuro 

Shinya; Vũ Hồng Thu dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 178tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giải đáp những thắc mắc và trăn trở về cơ quan sinh dục bé trai như: Cấu 

tạo, các vấn đề liên quan, những căn bệnh và dạng tổn thương liên quan đến cơ quan sinh  
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dục bé trai. 

+ Môn loại: 616.6 / C120N 

- Phòng Đọc: DV 61196 

- Phòng Mượn: ME 8756-8757 

620. KỸ THUẬT: 

68/. TĂNG THỊ CHÍNH. Công nghệ vi sinh xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị để tạo 

thành phân bón hữu cơ vi sinh quy mô công nghiệp / Tăng Thị Chính. - H. : Khoa học và 

Kỹ thuật, 2021. - 232tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về chất thải rắn sinh hoạt và công nghệ xử lý chất thải 

rắn ở Việt Nam, vai trò của vi sinh vật trong quá trình phân huỷ hợp chất hữu cơ, việc sản 

xuất và ứng dụng phân hữu cơ vi sinh trong sản xuất nông nghiệp. Giới thiệu các phương 

pháp nghiên cứu và đưa ra các công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh ứng dụng xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt đô thị để tạo thành phân bón hữu cơ vi sinh quy mô công nghiệp. 

+ Môn loại: 628.4 / C455NGH 

- Phòng Đọc: DV 61138 

- Phòng Mượn: MD 9960-9961 

 

69/. Công nghệ xử lý khí thải tại Việt Nam / Nguyễn Thu Huyền chủ biên, Vũ Kim 

Hạnh, Lương Thanh Tâm, Phạm Đức Tiến. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2021. - 231tr. : 

Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày khí thải công nghiệp; các phương pháp xử lý bụi khí thải công 

nghiệp; các phương pháp xử lý khí ô nhiễm; kiểm soát khí thải công nghiệp. 

+ Môn loại: 628.5 / C455NGH 

- Phòng Đọc: DV 61139 

- Phòng Mượn: MD 9962-9963 

630. NÔNG NGHIỆP: 

70/. Cách nuôi gà ri / Biên soạn: Nguyễn Quý Khiêm chủ biên, Phùng Đức Tiến, 

Nguyễn Trọng Thiện.... - H. : Nông nghiệp, 2021. - 47tr. : Hình ảnh; 21cm. - (Chương 

trình "1001 cách làm ăn") 

ĐTTS ghi: Viên chăn nuôi Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thuỵ Phương 

Tóm tắt: Tổng quan về giống gà ri: Đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh sản của gà 

bố mẹ, khả năng cho thịt của gà thương phẩm. Trình bày kỹ thuật chăn nuôi gà ri: Chuồng 

trại, dụng cụ chăn nuôi; chăm sóc nuôi dưỡng và vệ sinh thú ý phòng bệnh. 

+ Môn loại: 636.5 / C102N 

- Phòng Đọc: DV 61152 

- Phòng Mượn: MF 4081-4082 

 

71/. PHẠM VĂN KHÁNH. Cách nuôi lươn trong bể không bùn / Phạm Văn Khánh, 

Nguyễn Lân Hùng. - H. : Nông nghiệp, 2021. - 47tr.; 21cm. - (Chương trình "1001 cách 

làm ăn") 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề nuôi lươn hiện nay; Kĩ thuật nuôi lươn trong bể 

không bùn; Cách phòng trị bệnh cho lươn nuôi. 

+ Môn loại: 639.3 / C102N 

- Phòng Mượn: MF 4079-4080 
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72/. NGUYỄN THỊ THANH. Kỹ thuật nuôi thức ăn tươi sống cho động vật thuỷ sản/ 

Nguyễn Thị Thanh, Phạm Mỹ Dung. - Vinh : Đại học Vinh, 2022. - 202tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tài liệu tổng kết các kết quả nghiên cứu về các loại thức ăn tươi sống phục 

vụ nuôi thuỷ sản phổ biến ở Việt Nam: Tổng quan về thức ăn tươi sống; Đặc tính sinh học 

và kỹ thuật nuôi các loại thức ăn tươi sống thường dùng như tảo, luân trùng, artemia, 

copepoda; Kỹ thuật nuôi một số động vật phù du khác. 

+ Môn loại: 639.8 / K600TH 

- Phòng Đọc: DV 61153 

- Phòng Mượn: MF 4083-4084 

640. QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH: 

73/. BẾP ĐƠN. Ăn tối cùng Chef và nói chuyện bếp / Bếp Đơn. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2022. - 311tr.; 23cm 

Tóm tắt: Ghi chép lại những câu chuyện và cảm xúc của tác giả mỗi ngày vào bếp, 

những chuyện buồn vui xảy ra trong bếp, giúp bạn một cái nhìn về bếp, giúp bạn bước đầu 

hiểu hơn về những gì mình muốn trải nghiệm và muốn dấn thân vào. 

+ Môn loại: 641.5 / Ă115T 

- Phòng Mượn: MD 9964-9965 

 

74/. DRUXMAN, LISA. Siêu cấp Mama : "Sổ tay" thực hành của mẹ-hạnh-phúc / 

Lisa Druxman; Linh Phan dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 229tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách là những chỉ dẫn và chia sẻ giúp các bà mẹ học cách trân trọng và yêu 

quý bản thân, để không đánh mất chính mình khi bắt đầu một vai trò mới - làm mẹ. Là 

cuốn sổ tay thực hành đầy tính tương tác với đầy đủ các công cụ đơn giản và hiệu quả giúp 

các bà mẹ cân bằng thời gian, tìm ra những giá trị cốt lõi và sống một cuộc đời hành phúc. 

+ Môn loại: 646.7 / S309C 

- Phòng Đọc: DL 20423 

- Phòng Mượn: ME 8701-8702 

 

75/. CHU VINH TÂN. Yêu con như thế là vừa đủ - Làm gì khi con lắm chuyện : Cẩm 

nang nuôi dạy trẻ 2-3 tuổi / Chu Vinh Tân, Tôn Vân Hiếu, Lý Yến; Bích Chuyên dịch. - 

H. : Hồng Đức, 2022. - 197tr.; 21cm. - (Sách best seller dành cho cha mẹ) 

Tên sách tiếng Anh: Parenting with love and wisdom 

Tóm tắt: Trẻ 2-3 tuổi đã bắt đầu có những bước phát triển đầu tiên về nhận thức, tính 

cách, cũng như tâm sinh lý. Bé bắt đầu tò mò, thích khám phá bản thân và mọi thứ xung 

quanh.. Sách sẽ mang đến cho các bậc cha mẹ những lời khuyên hữu ích và thiết thực, để 

cha mẹ vững bước và đồng hành cùng con trên con đường học làm người. 

+ Môn loại: 649 / Y606C 

- Phòng Đọc: DV 61040 

- Phòng Mượn: ME 8681-8682 

 

76/. CHU VINH TÂN. Yêu con như thế là vừa đủ - Làm sao để con nghe lời : Cẩm 

nang nuôi dạy trẻ 3-4 tuổi / Chu Vinh Tân, Tôn Vân Hiếu, Lý Yến; Bích Chuyên dịch. - 

H. : Hồng Đức, 2022. - 189tr.; 21cm. - (Sách best seller dành cho cha mẹ) 

Tên sách tiếng Anh: Parenting with love and wisdom 
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Tóm tắt: Trẻ 3-4 tuổi đã bắt đầu có những bước phát triển đầu tiên về nhận thức, tính 

cách, cũng như tâm sinh lý. Bé bắt đầu tò mò, thích khám phá bản thân và mọi thứ xung 

quanh, thường xuyên đặt câu hỏi. Sách sẽ mang đến cho các bậc cha mẹ những lời khuyên 

hữu ích và thiết thực, để cha mẹ vững bước và đồng hành cùng con trên con đường học 

làm người. 

+ Môn loại: 649 / Y606C 

- Phòng Đọc: DV 61041 

- Phòng Mượn: ME 8683-8684 

 

77/. CHU VINH TÂN. Yêu con như thế là vừa đủ - Cứ để con ngốc nghếch : Cẩm 

nang nuôi dạy trẻ 4-5 tuổi / Chu Vinh Tân, Tôn Vân Hiếu, Lưu Tú Anh; Ngọc San dịch. - 

H. : Hồng Đức, 2022. - 215tr.; 21cm. - (Sách best seller dành cho cha mẹ) 

Tên sách tiếng Anh: Parenting with love and wisdom 

Tóm tắt: Trẻ 4-5 tuổi đã bắt đầu có những bước phát triển đầu tiên về nhận thức, tính 

cách, cũng như tâm sinh lý. Bé bắt đầu tò mò, thích khám phá bản thân và mọi thứ xung 

quanh, thường xuyên đặt câu hỏi. Sách sẽ mang đến cho các bậc cha mẹ những lời khuyên 

hữu ích và thiết thực, để cha mẹ vững bước và đồng hành cùng con trên con đường học 

làm người. 

+ Môn loại: 649 / Y606C 

- Phòng Đọc: DV 61042 

- Phòng Mượn: ME 8685-8686 

 

78/. CHU VINH TÂN. Yêu con như thế là vừa đủ - Cho con tự lập : Cẩm nang nuôi 

dạy trẻ 5-6 tuổi / Chu Vinh Tân, Tôn Vân Hiếu, Lưu Tú Anh; Linh Anh dịch. - H. : Hồng 

Đức, 2022. - 215tr.; 21cm. - (Sách best seller dành cho cha mẹ) 

Tên sách tiếng Anh: Parenting with love and wisdom 

Tóm tắt: Trẻ 5-6 tuổi đã bắt đầu có những bước phát triển đầu tiên về nhận thức, tính 

cách, cũng như tâm sinh lý. Bé bắt đầu tò mò, thích khám phá bản thân và mọi thứ xung 

quanh, thường xuyên đặt câu hỏi. Sách sẽ mang đến cho các bậc cha mẹ những lời khuyên 

hữu ích và thiết thực, để cha mẹ vững bước và đồng hành cùng con trên con đường học 

làm người. 

+ Môn loại: 649 / Y606C 

- Phòng Đọc: DV 61043 

- Phòng Mượn: ME 8687-8688 

 

79/. CHU VINH TÂN. Yêu con như thế là vừa đủ - Điểm số không quan trọng : Cẩm 

nang nuôi dạy trẻ lớp 3 / Chu Vinh Tân, Tôn Vân Hiếu, Lưu Tú Anh; Ngọc San dịch. - H.: 

Hồng Đức, 2022. - 223tr.; 21cm. - (Sách best seller dành cho cha mẹ) 

Tên sách tiếng Anh: Parenting with love and wisdom 

Tóm tắt: Thông qua những tình huống cụ thể và gần gũi, sách cung cấp cho các bậc 

cha mẹ những phương pháp nuôi dạy con đúng đắn và khoa học, tránh xa những ngộ nhận 

hay quan điểm sai lầm mà nhiều người thường mắc phải. 

+ Môn loại: 649 / Y606C 

- Phòng Đọc: DV 61046 

- Phòng Mượn: ME 8693-8694 
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80/. CHU VINH TÂN. Yêu con như thế là vừa đủ - Cái tôi lành mạnh Lớp 5 : Cẩm 

nang nuôi dạy trẻ lớp 5 / Chu Vinh Tân, Tôn Vân Hiếu, Lưu Tú Anh; Ngọc San dịch. - H.: 

Hồng Đức, 2022. - 207tr.; 21cm. - (Sách best seller dành cho cha mẹ) 

Tên sách tiếng Anh: Parenting with love and wisdom 

Tóm tắt: Thông qua những tình huống cụ thể và gần gũi, sách cung cấp cho các bậc 

cha mẹ những phương pháp nuôi dạy con đúng đắn và khoa học, tránh xa những ngộ nhận 

hay quan điểm sai lầm mà nhiều người thường mắc phải khi con vào lớp 5. 

+ Môn loại: 649 / Y606C 

- Phòng Đọc: DV 61048 

- Phòng Mượn: ME 8697-8698 

 

81/. CHU VINH TÂN. Yêu con như thế là vừa đủ - Giúp con trưởng thành : Cẩm 

nang nuôi dạy trẻ lớp 6 / Chu Vinh Tân, Tôn Vân Hiếu, Lưu Tú Anh; Ngọc San dịch. - H.: 

Hồng Đức, 2022. - 199tr.; 21cm. - (Sách best seller dành cho cha mẹ) 

Tên sách tiếng Anh: Parenting with love and wisdom 

Tóm tắt: Thông qua những tình huống cụ thể và gần gũi, sách cung cấp cho các bậc 

cha mẹ những phương pháp nuôi dạy con đúng đắn và khoa học, tránh xa những ngộ nhận 

hay quan điểm sai lầm mà nhiều người thường mắc phải khi con vào lớp 6. 

+ Môn loại: 649 / Y606C 

- Phòng Đọc: DV 61049 

- Phòng Mượn: ME 8699-8700 

 

82/. O'NEILL, POPPY. Con luôn là ngôi sao toả sáng : Xây dựng lòng tự trọng cho 

trẻ 7 - 11 tuổi / Poppy O'Neill; Châu Sa dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 

165tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: You're a star 

Tóm tắt: Giúp các bé hiểu và coi trọng sự độc đáo của bản thân cũng như của người 

khác, đồng thời giúp các bé xác định được tình bạn đích thực là gì. Kết hợp các phương 

pháp trị liệu nhận thức hành vi đã được các nhà tâm lý học trẻ em chứng minh và đưa vào 

sử dụng trong các hoạt động đơn giản tại trường học để giúp trẻ trở nên tự tin hơn. 

+ Môn loại: 649 / C430L 

- Phòng Mượn: ME 8648-8649 

 

650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ: 

83/. DUBOE, MANUEL. Nói đủ rồi làm thôi ! = Enough talk just do!: How to turn 

your ideas into realties : Cẩm nang biến ý tưởng thành hiện thực / Manuel Duboe; Joey Đỗ 

dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 197tr. : Hình vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Sách là cẩm nang hướng dẫn bạn đạt đến mục tiêu bằng việc trở thành một 

người thích làm, thay vì chỉ thích nói. Bạn sẽ tìm thấy những khái niệm, suy ngẫm, thông 

tin hữu ích được thiết kế để kích thích tư duy và khiến bạn háo hức bắt tay vào hành động; 

Là chìa khoá để mở cánh cửa thành công. 

+ Môn loại: 650.1 / N428Đ 

- Phòng Đọc: DV 61004 

- Phòng Mượn: MA 25805-25806 
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84/. HASTINGS, REED. Netflix: Phá bỏ nguyên tắc để bứt phá / Reed Hastings; Erin  

Meyer; Trần Thị Ngân Tuyến dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 405tr.; 23cm 

No Rules Rules: Netflix and the culture of reinvention 

Tóm tắt: Sách nói về sự thành công của Netflix khi mạnh dạn từ bỏ những cách làm 

truyền thống mà nhiều công ty khác vẫn vận hành, đặt ra những tiêu chuẩn mới, xem trọng 

con người hơn quy trình, nhấn mạnh đổi mới hơn hiệu quả, và trao cho nhân viên bối cảnh 

thay vì kiểm soát họ, xây dựng một văn hoá tập trung vào tự do và trách nhiệm, giúp 

Netflix tự tái tạo hết lần đến lần khác, thích nghi và đổi mới khi nhu cầu của thế giới xung 

quanh cũng như của các thành viên công ty thay đổi. 

+ Môn loại: 658.3 / N207PH 

- Phòng Đọc: DL 20330 

- Phòng Mượn: MA 25857-25858 

 

85/. NGUYỄN BẠCH NGỌC. Ứng dụng Écgônômi trong thiết kế và tổ chức lao 

động / Nguyễn Bạch Ngọc. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2021. - 408tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày một số kiến thức cơ bản của Écgônômi về các nội dung liên quan 

đến con người như tâm - sinh lý lao động, nhân trắc, cơ sinh và các nguyên tắc, phương 

pháp Écgônômi trong thiết kế vị trí lao động, màu sắc nội thất, chiếu sáng,.. 

+ Môn loại: 658.3 / Ư556D 

- Phòng Đọc: DV 60978 

- Phòng Mượn: MA 25752-25753 

 

86/. COCKERELL, DAN. Lãnh đạo tập sự : Hành trình không đơn độc cùng Dan 

Cockerell, từ người trông xe đến Phó Chủ tịch Magic Kingdom / Dan Cockerell; Quách 

Cẩm Phương dịch. - H. : Lao động, 2021. - 311tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: How's the culture in your kingdom? Lessons from a disney 

leadership journey 

Tóm tắt: Giới thiệu tập hợp 4 kỹ năng: Lãnh đạo bản thân, lãnh đạo nhóm, lãnh đạo 

tổ chức, lãnh đạo sự thay đổi; 21 kế hoạch hành động cụ thể biết cách ưu tiên những khía 

cạnh quan trọng nhất trong cuộc sống và duy trì sự tập trung mạnh mẽ vào chúng để hoàn 

thiện bản thân và đạt được mục tiêu trên con đường lãnh đạo của riêng mình. 

+ Môn loại: 658.4092 / L107Đ 

- Phòng Đọc: DV 61155 

- Phòng Mượn: MA 25827-25828 

 

87/. SCOTT , DAVID MEERMAN. Những quy luật mới của bán hàng và dịch vụ / 

David Meerman Scott; Nguyễn Minh Thiên Kim dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. 

390tr.; 23cm 

Tên sách tiếng Anh: The new rules of sales and service 

Tóm tắt: Mô tả chi tiết những công cụ và chiến lược đã được chứng minh mà các 

nhà lãnh đạo doanh nghiệp có thể sử dụng để kết nối một cách hiệu quả với khách hàng và 

phát triển tổ chức của mình. Khám phá những quy luật mới của bán hàng và dịch vụ, bao 

gồm: Kỹ thuật kể chuyện xác thực tạo sắc thái cho nội dung để làm mối liên kết giữa công 

ty và khách hàng. Sách còn bao gồm rất nhiều ý tưởng và bí quyết để tận dụng các phương 

tiện truyền thông xã hội nhằm xây dựng thương hiệu cá nhân và phát triển kinh doanh. 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 05/ 2022                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 

22 
 

+ Môn loại: 658.8 / NH556QU 

- Phòng Đọc: DL 20338 

- Phòng Mượn: MA 25871-25872 

 

88/. NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN. Kinh doanh dịch vụ tại Việt Nam : Tự tay vận 

hành hoạt động marketing của bạn / Nguyễn Thị Hoàng Yến. - H. : Lao động, 2021. - 

363tr.; 22cm. - (GAM+) 

Tóm tắt: Cung cấp giải pháp biến những giá trị vô hình của dịch vụ trở nên hữu hình 

trước mắt người tiêu dùng; hiểu về khách hàng để marketing dịch vụ hiệu quả nhằm biến 

khách hàng tiềm năng thành khách hàng hiện thực; tối ưu hoá cung cấp dịch vụ, mang lại 

trải nghiệm tốt cho khách hàng; tìm hiểu những bất cập trong ngành kinh doanh dịch vụ 

và đưa ra phương thức cải thiện chất lượng dịch vụ. 

+ Môn loại: 658.8 / K312D 

- Phòng Đọc: DV 61178 

- Phòng Mượn: MA 25879-25880 

 

89/. HUỲNH VĨNH SƠN. 90 - 20 - 30, 90 bài học vỡ lòng về ý tưởng và câu chữ / 

Huỳnh Vĩnh Sơn; Cindy biên tập; Joy Huỳnh, Châu Chặt Chém minh hoạ. - H. : Lao động, 

2021. - 399tr. : Hình vẽ; 24cm 

Tóm tắt: Chia sẻ 90 bài học cơ bản về ý tưởng, câu chữ, cách thực hiện... khi làm 

một chiến dịch quảng cáo một cách sinh động, gần gũi, dễ hiểu thông qua các câu chuyện 

thực tế. 

+ Môn loại: 659.1 / CH311M 

- Phòng Đọc: DL 20322 

- Phòng Mượn: MA 25839-25840 

 

90/. HỒ CÔNG HOÀI PHƯƠNG. Quảng cáo không nói láo : Sự thật về quảng cáo 

dưới góc nhìn khoa học, toàn diện và thực tiễn / Hồ Công Hoài Phương. - H. : Dân trí, 

2021. - 347tr.; 22cm. - (GAM+) 

Tóm tắt: Giới thiệu về ngành quảng cáo hiện nay và một số nội dung của quảng cáo 

như: Thương hiệu, chiến lược, ý tưởng thông qua những kinh nghiệm thực tế của người 

làm quảng cáo. 

+ Môn loại: 659.1 / QU106C 

- Phòng Đọc: DV 61179 

- Phòng Mượn: MA 25841-25842 

700. NGHỆ THUẬT: 

91/. TRẦN THỜI. Cẩm nang 150 nút dây thông dụng nhất thế giới / Trần Thời. - In 

lần thứ 25. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 77tr.; 21cm. - (Tủ sách Đoàn - Hội - Đội 

và Kỹ năng sinh hoạt thanh thiếu nhi) 

Tóm tắt: Giới thiệu 150 kiểu thắt nút dây khác nhau, cùng với phần giải nghĩa công 

dụng của từng nút, giúp ứng dụng một cách chính xác vào từng thời điểm, từng hoàn cảnh. 

+ Môn loại: 745.5 / C120N 

- Phòng Đọc: DV 61067 

- Phòng Mượn: MG 11001-11002 
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92/. NGUYỄN THANH PHÚ. Bảo tồn và phát huy di sản Đờn ca Tài tử ở thành phố 

Cần Thơ : Luận văn Thạc sĩ - Chuyên ngành: Văn hoá học - Mã số: 8.22.90.40 / Nguyễn 

Thanh Phú; Hướng dẫn khoa học: Lê Hồng Phước. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 167tr.; 29cm 

Tóm tắt: Phân tích thực trạng bảo tồn di sản văn hoá Đờn ca Tài tử ở thành phố Cần 

Thơ; Nhận diện những nguyên nhân tác động đến việc bảo tồn di sản văn hoá Đờn ca Tài 

tử ở thành phố Cần Thơ trong thời gian qua; Gợi ý những giải pháp hiệu quả và kiến nghị 

mang hàm ý chính sách để phát huy di sản Đờn ca Tài tử trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 781.6200959793 / B108T 

- Góc Luận văn: CB 1682 

 

93/. Nghệ sĩ Nhân dân và tác giả lĩnh vực nghệ thuật sân khấu được Giải thưởng Nhà 

nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh / Đinh Quang Trung chủ biên, Nguyễn Thị Thanh Vân, 

Nguyễn Thị Thanh Phương.... - H. : Sân khấu, 2021. - 523tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 242 nghệ sĩ Nhân dân và tác giả lĩnh vực nghệ thuật sân khấu 

được Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh từ năm 1984 đến 2018. 

+ Môn loại: 792.02 / NGH250S 

- Phòng Đọc: DV 61072 

- Phòng Mượn: MG 11011-11012 

 

94/. NGUYỄN HIẾU. Phác thảo chân dung nền sân khấu đương đại : Kịch bản sân 

khấu / Phạm Văn Quý. - H. : Sân khấu, 2021. - 253tr.; 21c 

Tóm tắt: Gồm những bài viết về nghệ thuật sân khấu Việt Nam và chân dung những 

con người đã góp phần tạo nên bức tranh sân khấu đa sắc màu sống động như cần đổi mới 

sân khấu; cách làm sân khấu... 

+ Môn loại: 792.09597 / PH101TH 

- Phòng Đọc: DV 61075 

- Phòng Mượn: MG 11017-11018 

 

95/. LÊ MẠNH HÙNG. Tiếng cười trên sân khấu kịch nói Việt Nam / Lê Mạnh Hùng. 

H. : Sân khấu, 2021. - 428tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày đặc điểm của tiếng cười trên sân khấu kịch nói Việt Nam, những 

nhân tố gây ảnh hưởng vào kịch nói Việt Nam từ tiếng cười của sân khấu truyền thống 

(chèo, tuồng) và ảnh hưởng từ tiếng cười của sân khấu truyền thống lên tiếng cười trên sân 

khấu kịch nói Việt Nam. 

+ Môn loại: 792.09597 / T306C 

- Phòng Đọc: DV 61078 

- Phòng Mượn: MG 11023-11024 

 

96/. ĐẶNG MINH NGUYỆT. Nghệ thuật biểu diễn vai đào thương của người nghệ 

sĩ cải lương / Đặng Minh Nguyệt. - H. : Sân khấu, 2021. - 351tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đưa ra các nhận thức về vai đào thương, cách thức diễn tả và thủ pháp nghệ 

thuật trong nghệ thuật biểu diễn vai đào thương. Nghệ thuật biểu diễn vai đào thương của 
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người nghệ sĩ cải lương qua ba vở diễn "Kim Vân Kiều", "Kiều Nguyệt Nga" và "Đời cô 

Lựu". 

+ Môn loại: 792.5028 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DV 61074 

- Phòng Mượn: MG 11015-11016 

 

97/. BẠCH TUYẾT. Gửi người tri kỷ / Bạch Tuyết. - H. : Sân khấu, 2021. - 444tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết, bài nghiên cứu về nghệ thuật Cải lương, các tác 

phẩm chuyển thể ca Cải lương của NSND. TS Bạch Tuyết và một số bài ca cổ của bà với 

bút danh Nguyễn Thị Khánh An. 

+ Môn loại: 792.092 / G553NG 

- Phòng Đọc: DV 61079 

- Phòng Mượn: MG 11025-11026 

 

98/. TRẦN HỒNG. Bài bản - lý trong sân khấu dân tộc (Tuồng - Chèo - Kịch Dân 

ca) : Tập kịch bản sân khấu / Trần Hồng. - H. : Sân khấu, 2021. - 383tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu sự ra đời của sân khấu Tuồng, Chèo và Kịch Dân ca; giới thiệu 

Bài Chòi trải chiếu, Bài Chòi lên đàn, Bài Chòi trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, Bài 

Chòi là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại; bài bản - Lý trong sân khấu Tuồng, Chèo, 

Kịch Dân ca; các tác giả viết kịch bản Tuồng, Chèo, Kịch Dân ca; bài bản - Lý - Hề trong 

Tuồng, bài bản Hề trong Chèo; văn thơ trong bài bản - Lý của Tuồng; cấu trúc âm nhạc 

Bài Chòi... 

+ Môn loại: 792.509597 / B103B 

- Phòng Đọc: DV 61077 

- Phòng Mượn: MG 11021-11022 

 

99/. HOÀNG HOÀI NAM. Thi pháp khoảng không của sân khấu kịch hát truyền 

thống Việt Nam / Hoàng Hoài Nam. - H. : Sân khấu, 2021. - 357tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu đặc điểm, đặc trưng của nghệ thuật sân khấu kịch hát truyền thống 

Việt Nam; triết học và mỹ học của tam giáo trong tư duy sang tạo nghệ thuật của kịch hát 

truyền thống Việt Nam; thi pháp khoảng không của kịch hát truyền thống Việt Nam; phân 

tích những đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa sân khấu kịch hát truyền thống Việt 

Nam và kịch nói (drama). 

+ Môn loại: 792.509597 / TH300PH 

- Phòng Đọc: DV 61073 

- Phòng Mượn: MG 11013-11014 

 

100/. TẤT THẮNG. Lịch sử nghệ thuật tuồng thế kỷ XX : Sơ thảo / Tất Thắng. - H.: 

Sân khấu, 2021. - 587tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu lịch sử nghệ thuật tuống thế kỷ XX qua phân tích những bước 

quá độ từ tuồng cổ sang tuồng hiện đại, thời kỳ đổi mới toàn diện, cuộc lột xác lịch sử, 

thời kỳ mới - sân khấu Bắc - Nam một nhà, những thành viên sáng tạo của sân khấu thời 

kỳ mới. 

+ Môn loại: 792.509597 / L302S 
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- Phòng Đọc: DV 61071 

- Phòng Mượn: MG 11009-11010 

 

101/. HUỲNH TOÀN. 162 trò chơi sinh hoạt tập thể trong phòng họp / Huỳnh Toàn. 

- In lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 115tr. : Hình ảnh minh hoạ; 21cm. - 

(Tủ sách Đoàn - Hội - Đội và Kỹ năng sinh hoạt thanh thiếu nhi) 

Tóm tắt: Giới thiệu 162 trò chơi sinh hoạt tập thể trong phòng họp kèm hình ảnh 

minh hoạ, bao gồm các chủ đề: Trò chơi phản xạ nhanh, trò chơi băng reo trong phòng, trò 

chơi kiến thức, trò chơi âm nhạc. 

+ Môn loại: 793 / M458TR 

- Phòng Đọc: DV 61066 

- Phòng Mượn: MG 10999-11000 

 

102/. TRẦN THỜI. Mật thư / Trần Thời. - In lần thứ 21. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2022. - 119tr. : Hình vẽ; 21cm. - (Tủ sách Đoàn - Hội - Đội và Kỹ năng sinh hoạt 

thanh thiếu nhi) 

Tóm tắt: Giới thiệu một số mật thư sưu tầm từ các cuộc cắm trại rèn luyện của các 

bạn trẻ như: Dạng mật thư đơn giản, dạng biến thể từ Morse, dạng tượng hình, dạng toạ 

độ... 

+ Môn loại: 793.73 / M124TH 

- Phòng Đọc: DV 61068 

- Phòng Mượn: MG 11003-11004 

 

103/. HUỲNH TOÀN. 99 trò chơi vận động / Huỳnh Toàn. - In lần thứ 7. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 90tr. : Hình ảnh minh hoạ; 21cm. - (Tủ sách Đoàn - Hội - 

Đội và Kỹ năng sinh hoạt thanh thiếu nhi) 

Tóm tắt: Giới thiệu 99 trò chơi vận động được trình bày theo các chủ đề: Trò chơi 

rèn sức khoẻ, nhanh nhẹn; Trò chơi vừa nhanh vừa khéo; Trò chơi về lễ tết, mùa xuân; Trò 

chơi với bóng, bong bóng. 

+ Môn loại: 796 / CH311M 

- Phòng Đọc: DV 61065 

- Phòng Mượn: MG 10997-10998 

 

104/. WENGER, ARSÈNE. Cuộc đời tôi qua hai màu đỏ - trắng / Arsène Wenger; 

Nguyễn Dương Hiếu, Lê Minh Loan dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 283tr.; 

23cm 

Tên sách nguyên bản: My life and lessons in red and white 

Tóm tắt: Tác phẩm là quyển hồi ký của huấn luyện viên bóng đá hàng đầu thế giới 

Arsène Wenger lần đầu tiên kể cho chúng ta nghe câu chuyện của chính bản thân mình. 

Tác giả thoải mái chia sẻ về cuộc đời ông, những nguyên tắc thành công ở cả trong và 

ngoài sân cỏ, cùng những bài học về thuật lãnh đạo, sự phát triển cá nhân và công tác quản 

trị đội bóng... 

+ Môn loại: 796.334092 / C514Đ 

- Phòng Mượn: MG 11047-11048 
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105/. TRƯƠNG HƯỞNG. Cẩm nang trò chơi sinh hoạt tập thể thanh thiếu niên / 

Trương Hưởng. - In lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 183tr. : Hình ảnh 

minh hoạ; 21cm. - (Tủ sách Đoàn - Hội - Đội và Kỹ năng sinh hoạt thanh thiếu nhi) 

Tóm tắt: Gồm 180 trò chơi, giới thiệu khá toàn diện về cách thức, loại hình trong tổ 

chức sinh hoạt tập thể, bao gồm các chủ đề: Trò chơi vòng tròn lớn, vòng tròn nhỏ, các 

băng reo trong sinh hoạt, thi đua tính điểm cho các đội, các loại bài hát kèm vũ điệu dùng 

trong sinh hoạt. 

+ Môn loại: 796.5 / C120N 

- Phòng Đọc: DV 61064 

- Phòng Mượn: MG 10995-10996 

 

106/. ĐẶNG HOÀNG. Ánh Viên - From zero to hero : Câu chuyện nhà vô địch / 

Đặng Hoàng, Đinh Hiệp. - H. : Lao động, 2018. - 185tr..; 21cm 

Tóm tắt: Cuốn sách viết về hành trình vươn đến đỉnh cao và toả sáng của Ánh Viên 

- kình ngư Việt Nam tại SEA Games 17. 

+ Môn loại: 797.2092 / A107V 

- Phòng Địa chí: DC 2951-2952 

810. VĂN HỌC MỸ BẰNG TIẾNG ANH: 

107/. WHITE, E. B.. Charlotte và Wilbur / E. B. White; Garth White minh hoạ; 

Nguyễn Quế Dương dịch. - H. : Văn học, 2018. - 227tr. : Hình vẽ; 21cm. - (Thần thoại 

vàng) 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Charlotte's web 

+ Môn loại: 813 / CH109V 

- Phòng Mượn: MN 12447 

820. VĂN HỌC ANH & VĂN HỌC ANH CỔ: 

108/. CHRISTIE, AGATHA. Hiểm hoạ ở nhà kết = Peril at end house : Tiểu thuyết / 

Agatha Christie; Xuân Uyên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 278tr.; 20cm 

+ Môn loại: 823 / H304H 

- Phòng Mượn: MN 12396 

830. VĂN HỌC BẰNG CÁC NGÔN NGỮ GIECMANH: 

109/. FRANCK, JULIA. Trái tim mù loà : Tiểu thuyết / Julia Franck; Lê Quang dịch. 

H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 390tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Đức: Die mittagsfrau 

+ Môn loại: 833 / TR103T 

- Phòng Mượn: MN 12434 

 

110/. BACKMAN, FREDRIK. Những kẻ âu lo = Anxious people : Tiểu thuyết / 

Fredrik Backman; Hoàng Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 543tr.; 20cm 

+ Môn loại: 839.73 / NH556K 

- Phòng Mượn: MN 12397 

 

840. VĂN HỌC BẰNG NGÔN NGỮ ROMAN: 

111/. JUGNOT, GERARD. Đã đến giờ kể chuyện / Gerard Jugnot; Mouche Cousue 

minh hoạ; Trương Thị An Na dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 121tr.; 20cm 

+ Môn loại: 843 / Đ100Đ 
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- Phòng Mượn: MN 12392-12393 

 

891. VĂN HỌC ĐÔNG ẤN - ÂU VÀ CELT: 

112/. DENEMARKOVA, RADKA. Tiền từ Hitler / Radka Denemarkova; Hau 

Phamová dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 395tr.; 21cm 

Tên sách nguyên bản: Peníze od Hitlera 

+ Môn loại: 891.8 / T305T 

- Phòng Mượn: MN 12378-12379 

 

895.1. VĂN HỌC TRUNG QUỐC: 

113/. LÝ THANH THIỂN. Một mình vẫn toả sáng, cũng có thể yêu thương cả thế 

giới : Tản văn / Lý Thanh Thiển; Moyidfr dịch. - H. : Văn học, 2022. - 324tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.1 / M458M 

- Phòng Mượn: MN 12373 

895.6. VĂN HỌC NHẬT BẢN: 

114/. KOSAKA RUKA. Chỉ cần ta còn sống / Kosaka Ruka; Hạnh Nguyễn dịch.- H.: 

Thế giới, 2022. - 357tr.; 18cm 

+ Môn loại: 895.6 / CH300C 

- Phòng Mượn: MN 12445 

895.7. VĂN HỌC TRIỀU TIÊN: 

115/. JANG HAE - JOO. Mong mẹ hãy yêu lấy chính mình / Jang Hae - Joo; Phan 

Ngân Hà dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 204tr.; 19cm 

Tên sách tiếng Anh: Mom, I want you to like yourself 

+ Môn loại: 895.7 / M431M 

- Phòng Mượn: MN 12460-12461 

 

116/. JEONG HO SEUNG. Cá trong chuông / Jeong Ho Seung; Trần Hải Dương dịch. 

H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 154tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.7 / C100TR 

- Phòng Mượn: MN 12374-12375 

 

117/. YOON, JEONG - EUN. Không biết làm sao để trưởng thành / Jeong - Eun 

Yoon; Hi Kate dịch. - H. : Văn học, 2022. - 198tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.7 / KH455B 

- Phòng Mượn: MN 12380-12381 

 

895.922. VĂN HỌC VIỆT NAM: 

118/. MỊCH QUANG. Thanh gươm hát bội : Kịch bản sân khấu / Ịch. - H. : Sân khấu, 

2021. - 414tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922234 / TH107G 

- Phòng Đọc: DV 61167 

- Phòng Mượn: MV 23711-23712 

 

119/. HOÀNG THANH DU. Bài ca người lính : Kịch bản sân khấu / Hoàng Thanh 

Du. - H. : Sân khấu, 2021. - 295tr.; 21cm 
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+ Môn loại: 895.92224 / B103C 

- Phòng Đọc: DV 61169 

- Phòng Mượn: MV 23715-23716 

 

120/. HÀ NAM QUANG. Tác phẩm chọn lọc : Tập kịch bản cải lương / Hà Nam 

Quang. - H. : Sân khấu, 2021. - 270tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92224 / T101PH 

- Phòng Đọc: DV 61165 

- Phòng Mượn: MV 23701-23702 

 

121/. PHẠM VĂN QUÝ. Tác phẩm chọn lọc : Kịch bản sân khấu / Phạm Văn Quý. 

H. : Sân khấu, 2021. - 211tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92224 / T101PH 

- Phòng Đọc: DV 61168 

- Phòng Mượn: MV 23713-23714 

 

122/. NGUYỄN GIANG PHONG. Tình yêu hay quyền lực? : Kịch bản sân khấu / 

Nguyễn Giang Phong. - H. : Sân khấu, 2021. - 254tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92224 / T312Y 

- Phòng Đọc: DV 61166 

- Phòng Mượn: MV 23709-23710 

 

123/. LÊ CHÍ TRUNG. Yêu là thoát tội : Tập kịch bản sân khấu / Lê Chí Trung. - H.: 

Sân khấu, 2021. - 309tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92224 / Y606L 

- Phòng Đọc: DV 61170 

- Phòng Mượn: MV 23727-23728 

 

124/. HOÀNG CÔNG DANH. Bảy bảy bốn chín : Truyện dài / Hoàng Công Danh. 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 158tr.; 20cm. - (Văn học tuổi 20) 

+ Môn loại: 895.92234 / B112B 

- Phòng Mượn: MV 23676-23677 

 

125/. TRÍ. Cảm ơn anh đã đánh mất em / Trí. - H. : Văn học, 2022. - 252tr.; 21cm. 

(Tủ sách Người trẻ Việt) 

+ Môn loại: 895.92234 / C104Ơ 

- Phòng Mượn: MV 23764-23765 

 

126/. NGUYÊN NGUYÊN. Có thú dữ trong thành phố : Tập truyện ngắn / Nguyên 

Nguyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 202tr.; 20cm. - (Văn học tuổi 20) 

+ Môn loại: 895.92234 / C400TH 

- Phòng Mượn: MV 23684-23685 

 

127/. HOÀNG KHÁNH DUY. Cõi người mắc cạn : Truyện dài / Hoàng Khánh Duy. 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 132tr.; 20cm. - (Văn học tuổi 20) 
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+ Môn loại: 895.92234 / C428NG 

- Phòng Mượn: MV 23680-23681 

 

128/. HIỀN TRANG. Chopin biến mất : Truyện dài / Hiền Trang. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Nxb. Trẻ, 2022. - 245r.; 20cm. - (Văn học tuổi 20) 

+ Môn loại: 895.92234 / CH434B 

- Phòng Mượn: MV 23699-23700 

 

129/. NGUYỄN THU HẰNG. Chuồng cọp trên cao : Tập truyện ngắn / Nguyễn Thu 

Hằng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 165tr.; 20cm. - (Văn học tuổi 20) 

+ Môn loại: 895.92234 / CH518C 

- Phòng Mượn: MV 23705-23706 

 

130/. HỒ ANH THÁI. Đức Phật, nữ chúa và điệp viên : Tiểu thuyết / Hồ Anh Thái. 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 230tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ552PH 

- Phòng Mượn: MV 23707-23708 

 

131/. LÊ ANH HOÀI. Nỗi sợ & những khuôn hình : Tập truyện ngắn / Lê Anh Hoài. 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 190r.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / N452S 

- Phòng Mượn: MV 23697-23698 

 

132/. DUY ÂN. Nửa lời chưa nói : Tập truyện ngắn / Duy Ân. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2022. - 165tr.; 20cm. - (Văn học tuổi 20) 

+ Môn loại: 895.92234 / N551L 

- Phòng Mượn: MV 23703-23704 

 

133/. NGUYỄN DƯƠNG QUỲNH. Ngủ ngon nhé, nàng thơ : Truyện dài / Nguyễn 

Dương Quỳnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 246r.; 20cm. - (Văn học tuổi 20) 

+ Môn loại: 895.92234 / NG500NG 

- Phòng Mượn: MV 23678-23679 

 

134/. TỐNG NGỌC. Những đồ vật có linh hồn : Tiểu thuyết kinh dị. 18+ / Tống 

Ngọc. - H. : Dân trí, 2022. - 300tr.; 21cm. - (Tủ sách Ngưởi trẻ Việt) 

+ Môn loại: 895.92234 / NH556Đ 

- Phòng Mượn: MV 23768 

 

135/. LÊ QUANG TRẠNG. Vệt sáng của bụi : Tập truyện ngắn / Lê Quang Trạng.  

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 158tr.; 20cm. - (Văn học tuổi 20) 

+ Môn loại: 895.92234 / V258S 

- Phòng Mượn: MV 23682-23683 

 

136/. YANG PHAN. Vụn ký ức : Truyện dài / Yang Phan. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2022. - 154r.; 20cm. - (Văn học tuổi 20) 
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+ Môn loại: 895.92234 / V512K 

- Phòng Mượn: MV 23686-23687 

 

137/. MINH PHÚC. Cảm ơn vì đã cạnh bên : Tản văn / Minh Phúc. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 233tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / C104Ơ 

- Phòng Mượn: MV 23766-23767 

 

138/. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội Việt Nam : Tuyển chọn tài liệu lưu trữ. -

H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 675tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III. Cục 

Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng 

Tóm tắt: Giới thiệu những tài liệu về bối cảnh ra đời của Quốc hội nước Việt Nam 

Dân chủ Cộng hoà; Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với việc sáng lập ra Quốc hội, 

những hoạt động của Người đối với Quốc hội như: Tổ chức Tổng tuyển cử, xây dựng và 

thực thi Hiến pháp, công bố các văn bản luật và thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác với 

tư cách là lãnh tụ của Đảng và Nhà nước. 

+ Môn loại: 959.704092 / CH500T 

- Phòng Đọc: DL 20466 

 

139/. Đồng chí Lê Quang Đạo với cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh / 

Đào Hồng Lan, Nguyễn Thị Thanh, Trịnh Văn Quyết.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2021. - 574tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo Trung ương. 

Văn phòng Quốc hội. Tỉnh uỷ Bắc Ninh 

Tóm tắt: Tập hợp 47 bài viết của các nhà lãnh đạo, các nhà khoa học trong cả nước, 

tập trung làm sáng tỏ cuộc đời, sự nghiệp, những đóng góp, cống hiến của đồng chí Lê 

Quang Đạo; Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tấm gương 

đạo đức cách mạng mẫu mực, sáng ngời của thế hệ cha anh cho các thế hệ hôm nay và mai 

sau. 

+ Môn loại: 959.704092 / Đ455CH 

- Phòng Đọc: DL 20464 
 


